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Nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Lời mở
Từ thời các vua Hùng dựng nước, Quảng Bình đã hiện diện trong cơ cấu hành chính Nhà nước Văn Lang với tên gọi "Bộ Việt Thường" và từ năm 1069, khi Lý Thường Kiệt đưa quân mở cõi về phương Nam, thu hồi 2 châu Bố Chính và Địa Lý thì vùng đất Quảng Bình xưa mới định hình trong Đại Việt và phát triển cho tới ngày nay. Nói đến Quảng Bình, ta nhớ đến một miền quê hào hùng trong lịch sử hiện đại với hai cuộc kháng chiến thần thánh mà trong đó con người và vùng đất Quảng Bình ghi một dấu son không thể phai mờ. Cốt cách con người Quảng Bình có nhiều nét đặc trưng nổi bật - đó là những con người lạc quan mà nồng hậu, bộc trực mà hài hước, can trường quả cảm hi sinh trong chiến đấu và nặng nghĩa tình trong đời thường. Quảng Bình đã nhiều lần đi vào tục ngữ, ca dao, dân ca, thơ Lê Thánh Tông, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Du, Ngô Thì Nhậm… và thi ca nhạc họa thời hiện đại.

Trong quá trình lịch sử, đã hình thành nhiều địa danh nổi tiếng và được truyền tụng từ đời này sang đời khác như “Bát danh hương”: “Sơn - Hà - Cảnh - Thổ - Văn - Võ - Cổ - Kim” và nhiều địa danh nổi tiếng trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược của dân tộc như Cự Nẫm, Cảnh Dương, Cha Lo, Cổng Trời, Xuân Sơn, Long Đại, đường Hồ Chí Minh… 

Trong hơn 400 năm gắn với danh xưng "Quảng Bình", nhiều danh nhân vùng đất Quảng Bình đã có những công lao to lớn, tác động mạnh mẽ đến quá trình hình thành và phát triển vùng đất Quảng Bình. Trong đó, có những nhân tài của Quảng Bình đã có những đóng góp kiệt xuất cho sự nghiệp phát triển của đất nước, làm rạng rỡ cho quê hương Quảng Bình.

 Có thể kể nhanh những danh nhân nổi tiếng của Quảng Bình trong lịch sử qua nhiều thời kỳ lịch sử như Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Trương Xán, Dương Văn An, Nguyễn Hàm Ninh, Hoàng Kế Viêm, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà thơ Hàn Mạc Tử, Lưu Trọng Lư,… Danh sách này còn có thể nối dài ở cuối bản tham luận này.

Khởi đầu cho kế hoạch tổng kết và đánh giá, đánh giá và phát huy những giá trị truyền thống mà các danh nhân Quảng Bình đã hun đúc nên, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng tỉnh Quảng Bình và của đất nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa hiện nay, có lẽ theo chúng tôi, nên luận giải cấu trúc địa linh nhân kiệt Quảng Bình. 

Có thể nói, Quảng Bình là một trong những vùng “Địa linh - Nhân kiệt” của đất nước ta. Vấn đề đặt ra ở đây đối với chúng ta ngày nay là cái gì đã tạo nên cấu trúc địa linh - nhân kiệt này của Quảng Bình. Phải chăng địa linh - nhân kiệt Quảng Bình chính là các hằng số địa lý - văn hóa Quảng Bình. Trong cấu trúc này, hằng số địa lí là những điều kiện cần, hằng số văn hóa là những điều kiện đủ cộng với sự nỗ lực và tài năng cá nhân là điều kiện quyết định. Trong bài viết này, chúng tôi muốn luận giải cấu trúc địa linh nhân kiệt Quảng Bình thông qua tiếp cận hằng số địa lý - văn hóa này và văn hóa dòng họ.

I. Tiếp cận từ hằng số địa lý văn hóa  
Theo sách “Đại Nam nhất thống chí” của Quốc sử quán triều Nguyễn viết: “Quảng Bình xưa là đất Việt Thường Thị, đời Tần thuộc Tượng Quận, đời Hán là cõi Nhật Nam, đời Đường thuộc Lâm Ấp, đời Tống là đất Địa Lý, Bố Chính và Ma Linh của Chiêm Thành”. Cho đến năm 1069, bằng sự kiện Lý Thánh Tông thân chinh đi đánh Chiêm Thành và được vua Chiêm là Chế Củ dâng nộp ba châu để chuộc tội, thì vùng đất mà ta gọi là Quảng Bình ngày nay mới thuộc lãnh thổ Đại Việt. Nhưng tên gọi Quảng Bình thì phải đến nhà Lê, bản triều Gia Dụ hoàng đế năm Giáp Thìn thứ 47 thì tên gọi Quảng Bình mới xuất hiện với đơn vị hành chính là dinh. Cho đến năm Minh Mệnh thứ 12 chia tỉnh hạt, được gọi là tỉnh Quảng Bình như ngày nay, còn huyện Bố Chính đổi làm huyện Bố Trạch.

Quảng Bình là một trong những nơi “eo đất hẹp nhất của cả nước mà núi và đồi chiếm mất 85% diện tích, chỉ còn lại 15% đồng bằng, mà đồng bằng ven biển cũng bị thu hẹp do tác động của gió từ các cồn cát cao, có nơi tới 40 hay 50m xâm thực vào”.

Về điều kiện khí hậu, cũng trong “Đại Nam nhất thống chí” viết: “Trên núi, miền dưới biển, đất bạc và thưa thớt; khí núi khí biển xen nhau, chợt nắng liền nóng, chợt mưa liền lạnh. Ngoài vị thế về hình thể làm “bức bình phong che cho kinh sư” thời kỳ Trịnh - Nguyễn phân tranh, địa bàn quan yếu trấn giữ việc đi lại giữa hai miền Nam Bắc, còn thì nói chung điều kiện tự nhiên ở Quảng Bình không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

Diện tích đất liền của tỉnh là 8.052km2 với vùng lãnh hải gần 20.000km2, gồm 5 hòn đảo lớn nhỏ: Hòn La, Hòn Gió, Hòn Cọ, Hòn Nồm và Hòn Chùa. Phía Bắc tỉnh Quảng Bình giáp tỉnh Hà Tĩnh, phía Nam giáp tỉnh Quảng Trị, phía Đông giáp biển Đông với đường bờ biển dài 116,04km2 và phía Tây giáp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, có đường chung biên giới dài 201,87km2. Từ Bắc vào Nam có 5 hệ thống sông chảy ra biển với 5 cửa: sông Roòn, sông Gianh, sông Lý Hòa, sông Dinh và sông Nhật Lệ. Do địa hình ở đây cao về phía Bắc và phía Tây, thoải dần về phía Nam và phía Đông, cho nên phần lớn các sông chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam hoặc Tây Đông. Tuy nhiên, có nơi do các cồn cát cao, tạo thành một trở lực, cho nên có sông lại chảy theo hướng Bắc. Dải đất Quảng Bình như một bức tranh hoành tráng, có rừng, có biển với nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, thắng cảnh nổi tiếng: đèo Ngang, đèo Lý Hòa, cửa bãi biển Nhật Lệ, phá Hạc Hải, Cổng Trời… Đặc biệt, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới. 

Lịch sử di dân của người Kinh (Việt) đến vùng đất này khá muộn. Người Việt chỉ thực sự đặt chân đến vùng đất này bắt đầu từ thời Lý thế kỉ thứ X, đời Lý Nhân Tông mới bắt đầu chiêu dân đến ở. Ngoài người Việt chiếm phần đông đảo thì hầu hết các dân tộc thiểu số của tỉnh Quảng Bình đều có mặt và sinh sống tập trung trong vùng này. Đầu thế kỉ XX, nhiều học giả nước ngoài như Barton (người Anh-1924), Antoine (Pháp-1928) đã khảo sát và phát hiện những dấu tích văn hóa của người xưa còn lại ở Phong Nha: các chữ Chăm khắc trên vách đá, gạch Chăm và nhiều mảnh gốm Chăm, bài vị, tượng Phật bằng đá, bàn thờ đá của người Chăm, của người Việt. Trong quá trình di dân vào vùng đất mới, cư dân người Việt đã mang theo trong hành trang của họ truyền thống văn hóa, các phong tục tập quán, tín ngưỡng, các giá trị văn hóa tinh thần vào vùng đất mới, trong quá trình lao động sản xuất, làm ăn sinh sống họ cũng đã không ngừng tiếp thu làm giàu thêm vốn văn hóa của mình bằng cách tích hợp các giá trị văn hóa khác của cư dân bản địa.

Quảng Bình là vùng giao thoa của hai nền Văn hóa cổ Đông Sơn - Sa Huỳnh, Việt - Chămpa, thể hiện ở những di chỉ có niên đại 5.000 năm đã khai quật được ở Bàu Tró, phía Bắc Đồng Hới. Quảng Bình là vùng đất văn vật, có di chỉ Văn hóa Bàu Tró, các di chỉ thuộc nền Văn hóa Hoà Bình và Đông Sơn, nhiều di tích lịch sử như: Quảng Bình Quan, Lũy Thầy, Rào Sen, Thành Nhà Ngo. Một điều có thể nhận thấy, đây là vùng đất có sự giao lưu văn hóa giữa cộng đồng của các cư dân Chăm bản địa và cư dân người Việt mới sinh cơ lập nghiệp từ sau những cuộc di dân thời Lý. Vùng đất này chỉ thực sự định hình rõ nét với những cuộc di dân lớn có tính cưỡng bức lẫn tự nguyện trong nhà Hồ (XV) và sau đó là dưới thời các chúa Nguyễn cả về mặt quy mô và đất đai, dân số, quân số, nhân lực và khả năng kinh tế quốc phòng còn lại dấu ấn thành quách của thời Trịnh - Nguyễn. Con người ở dải đất eo thắt miền Trung vẫn luôn có cái nhìn gần gũi về sông nước, hình thành ở đây một hệ ứng xử văn hóa mang nhiều dấu ấn sông nước. 

Quảng Bình là địa đầu của vùng vốn là lãnh thổ của Văn hóa Sa Huỳnh - là một nền văn hóa được xác định ở vào khoảng năm 1.000 TCN đến cuối thế kỉ thứ II. Xuất hiện cách nay khoảng 3.000 năm và kết thúc vào thế kỉ thứ I, Văn hóa Sa Huỳnh có lẽ đã tồn tại hơn 5.000 năm kéo dài từ thời hậu kỳ đồ đá mới đến đầu thời đại đồ sắt trên địa bàn các tỉnh từ Quảng Bình đến các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đây là một trong ba cái nôi cổ xưa về văn minh trên lãnh thổ Việt Nam cùng với: Văn hóa Đông Sơn, Văn hóa Óc Eo, tạo thành tam giác văn hóa của Việt Nam. Những thành tựu khảo cổ học trong thế kỉ XX về ba nền văn hóa này đã chứng minh mối quan hệ đan xen, chồng xếp lên nhau và đã đóng góp rất quan trọng vào đổi mới nhận thức và quan điểm tiếp cận lịch sử văn hóa, đặc biệt về đời sống của các tộc ngư​ời thời tiền sơ sử ở Trung Bộ Việt Nam, trong đó có Quảng Bình. 

Trong giai đoạn sơ sử, phạm vi phân bố của nền Văn hóa Sa Huỳnh này được khoanh vùng lại trong một vùng rộng lớn từ Bình Trị Thiên cho đến miền Đông Nam Bộ. Với một sức sáng tạo mạnh mẽ và phong phú, Văn hóa Sa Huỳnh càng ngày càng thấy có sự ảnh hưởng và giao lưu với nhiều vùng Đông Nam Á, Trung Hoa cổ xưa và Ấn Độ cổ xưa. Đó chính là diện mạo cơ tầng tiền sử của một nền văn hóa đặc sắc ở miền Trung, Việt Nam. Văn hóa Sa Huỳnh từng có quan hệ giao thoa với Văn hóa Đông Sơn. Quan hệ Sa Huỳnh và Đông Sơn là quan hệ đồng đại, diễn ra mạnh mẽ vào khoảng một vài thế kỉ trước công nguyên thể hiện rõ nhất ở bộ sưu tập hiện vật Đông Sơn có mặt khá sâu trong Sa Huỳnh, thể hiện ở phong tục chôn cất có sự xen lẫn giữa cả hai đặc trưng Đông Sơn và Sa Huỳnh trong cùng một khu mộ mà đồ tùy táng không có gì phân biệt giữa các mộ với nhau. Có thể một nhóm người Đông Sơn là cư dân của nhà nước sơ khai Văn Lang - Âu Lạc đã có mặt tại địa bàn miền Trung nước ta đem theo nhiều đồ dùng và nhất là phong tục chôn cất. Có thể họ đi theo con đường ven biển Đông. Ảnh hưởng của Văn hóa Đông Sơn lên bối cảnh rộng của Văn hóa Sa Huỳnh đậm hơn chiều ngược lại. Văn hóa Sa Huỳnh chưa có những nét rõ rệt lắm thể hiện ở sưu tập hiện vật và mộ chum điển hình trên địa bàn Đông Sơn. Có thể do điều kiện địa lý, con đường ven biển thuận cho hành trình về Nam hơn ra Bắc trong thời điểm này chăng? (xem Nguyễn Khắc Sử, 2009)(1). “Mối quan hệ cư dân Đông Sơn với những cộng đồng cư dân Sa Huỳnh cùng thời không mang tính chất giữa các nhà nước sơ khai mà là quan hệ của các tộc người” (Trịnh Sinh, 2009)(2).
Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra từ thư tịch cổ một số “yếu tố Sa Huỳnh” trong xã hội và văn hóa Chămpa. Từ không gian và thời gian, trên cơ sở những tư liệu khảo cổ học, đến nay có thể cho rằng nhà nước Chămpa là sự tiếp nối Văn hóa Sa Huỳnh, được hình thành trên cốt lõi Văn hóa Sa Huỳnh dưới ảnh hưởng của những yếu tố văn hóa ngoại sinh Đông Sơn - Việt cổ, Trung Hoa và Ấn Độ. Chúng ta còn có thể thấy nơi đây, cư dân hậu Sa Huỳnh trong đó có cư dân Chămpa và sau đó cả cư dân Việt đã kế thừa và tái vận dụng cơ cấu kinh tế và văn hóa cư dân Sa Huỳnh: từ văn hóa núi của cư dân sống với kinh tế nương rẫy; người Chăm với hoạt động gắn với biển; dấu ấn của văn minh - văn hóa Ấn vẫn được tiếp tục duy trì ở những mức độ khác nhau. Cư dân Chămpa và sau đó là cư dân Việt đã có quan hệ thương mại với người Nhật, người Tây phương và cư dân trong khu vực. Hoạt động này vẫn còn lưu lại nhiều vết tích giao lưu ở những vùng cảng. Đặc biệt đậm nét là quan hệ văn hóa Hoa - Việt do người Việt Nam tiến hay thuần Hoa từ những đợt di cư trải dài ở nhiều thời kỳ khác nhau quần tụ ở các trung tâm thương nghiệp hay vùng ven biển dọc miền Trung. Tất cả không chỉ tạo ra yếu tố đặc thù, mà còn làm nên tiền đề cho sự phát triển của Văn hóa Đại Việt trên đất miền Trung sau này; trong đó, đương nhiên vùng đất về sau là Quảng Bình. 

Nếu xem xét diễn trình lịch sử văn hóa Việt Nam ta sẽ thấy hai dòng chảy: cư dân Văn hóa Đông Sơn thiên di từ rừng xuống chinh phục đầm lầy và vươn ra chinh phục biển và cư dân Sa Huỳnh từ hải đảo, tiến vào đất liền cũng chinh phục đầm lầy rồi vượt lên chinh phục núi rừng. Họ biết làm thuyền to gọi là nốôc (bàu) và thuyền nhỏ (tròong ghe). Hai cảng Cửa Việt, Cửa Tùng đã từng là hải cảng quốc tế từ lâu trước khi Lâm Ấp thành lập nhưng phồn thịnh nhất là thời quốc vương Chămpa cùng thời với triều Đường (Trung Quốc). Người Chàm biết đánh cá biển và buôn bán đường biển trên vùng Đông Nam Á, từ ven biển Trung Quốc xuống tới Ấn Độ Dương.

Các phát hiện cho thấy ngư​ời Sa Huỳnh cổ là những cư​ dân nông nghiệp, và đi biển chỉ là một trong những sinh hoạt của họ. Các đồng tiền Ngũ Thủ và Vư​ơng Mãng (đầu thế kỉ thứ I TCN), các gư​ơng đồng của nhà Tây Hán, đỉnh đồng nhà Đông Hán có trong các mộ chum chứng tỏ họ đã có một nền sản xuất hàng hóa cùng với sự giao thương khá phát triển. Người Chàm đã biết khai thác trầm hương, quế, ngà voi, sừng tê, dầu rái, ngọc, vàng trên núi, hồ tiêu trên đồi, biết làm ruộng hai mùa ở đồng bằng hẹp Minh Kinh và Ô Chân. Họ đã trồng cau, dừa và trồng dâu nuôi tằm “một năm tám lứa” từ trước sau kỉ nguyên Dương lịch. Như vậy, có thể nói, trong quá khứ xa xăm, khi cư dân Đông Sơn chưa đặt chân đến phần đất miền Trung thì đây đã là nơi tụ hội và giao tiếp văn hóa Tây Đông, giữa miền núi và miền biển và dựng lên nền văn minh lúa nước và dâu tằm nổi tiếng. Sách sử có nói đến người Chàm trồng hai vụ lúa và để thích ứng với thời tiết, người Chàm đã tìm ra giống lúa chịu hạn gieo trồng vào đầu mùa khô, để đầu mùa mưa thì lúa chín gọi là mùa Chiêm. Cũng do hoàn cảnh thiên nhiên khắc nghiệt khô hạn nên cư dân cổ Sa Huỳnh và Chàm đã đào cả một hệ thống giếng lấy nước tưới cho cây trồng nên giới nghiên cứu ghi nhận một nền văn hóa gọi là “Văn hóa Giếng Chàm cổ”. 

Trong nghiên cứu văn hóa, có hiện tượng mà các nhà nghiên cứu gọi là “hóa thạch văn hóa”. Theo lý thuyết này thì càng ở xa các trung tâm, các dấu vết của các hiện tượng văn hóa cổ càng được lưu giữ nguyên vẹn và ít bị pha tạp hơn. Cho nên có thể nói, ở đây thì dấu ấn của các hiện tượng văn hoá dân gian vẫn còn giữ được những nét tươi mới hồn nhiên giản dị. Các giá trị văn hóa vùng này giúp chúng ta có thể tìm thấy rõ hơn các giá trị văn hóa tinh thần lâu đời của người Việt cổ tại đây nhưng cũng chính ở Quảng Bình chúng ta có thể nhận diện những dấu ấn và giá trị văn hóa hình thành và phát triển trên một hằng số địa lí văn hóa mới.

Trong hằng số địa lý - văn hoá này, con người sinh tồn trên dải đất hẹp được bao bọc bởi biển cả và núi non, với địa hình chuyển dần từ vùng núi xuống gò đồi trung du đến đồng bằng phía trong dải cồn cát ven biển và ra đến đảo gần bờ. Trên mỗi dạng địa hình khác nhau con người sinh sống và thích ứng hài hòa tạo dựng nên các sắc thái văn hoá đa dạng, trong đó sắc thái văn hóa biển khá nổi bật chiếm vị trí quan trọng xuyên suốt. Những hình thức và giá trị văn hóa biển là điểm ưu trội của văn hóa Trung Bộ. 
Có thể nói, nhân tố đầu tiên quyết định vị thế văn hóa của Quảng Bình chính là nơi tiếp xúc của văn hóa biển và văn hóa lục địa này. Trước hết, cư dân ở đây phải bắt đầu từ sự đổi mới về nhận thức và nếp tư duy tiểu nông tiểu kỷ của người Việt nông dân Bắc Bộ. Quảng Bình có điều kiện thuận lợi để phát triển mối quan hệ giao lưu trong môi trường biển gắn liền với dòng hải lưu đen (Black current) mà W.G Solheim II đưa ra. Thiên nhiên ưu đãi vùng đất cư trú của Quảng Bình có đường bờ biển kéo dài và có những cửa sông để đi ra biển thuận tiện, cho nên người Quảng Bình đã vươn ra biển buôn bán trao đổi với bên ngoài. Đồng thời, ngược lại những luồng thương mại trên biển cũng dễ dàng xâm nhập vào đây qua hệ thống các cửa biển như của Roòn, cửa Gianh, Lý Hòa, Nhật Lệ… Buôn bán là con đường dẫn đến giao tiếp văn hóa, hòa đồng nhân chủng, ngôn ngữ. Trong khu vực Đông Nam Á, sự trao đổi buôn bán giữ vị trí quan trọng, phân tích vai trò của nó, Hutterer - nhà khảo cổ học người Mỹ đã cho rằng: “... Hoạt động buôn bán đóng vai trò lớn trong sự tiến triển văn hóa ở Đông Nam Á và làm động lực gián tiếp để biến đổi”.

Với đặc điểm vươn ra đại dương, với sự "chìa" ra thềm lục địa, Quảng Bình trong bối cảnh  miền Trung còn là cánh cửa mở tiếp nhận sự giao lưu văn hóa đa dạng và phong phú, thực sự có sự cọ xát, va đập trước khi tiếp nhận từ nhiều nền văn hóa Đông và Tây, văn hóa đa đảo. Trong quá trình tiếp diễn, phải chăng văn hóa Quảng Bình, đồng thời với quá trình giải Hán hóa, là sự hình thành những nét bản sắc Việt mới. Đó chính là điều kiện tiên quyết để tạo nên cấu trúc địa linh - nhân kiệt Quảng Bình làm nền tảng cho người Việt ở Quảng Bình có thêm những khí chất mới và bản lĩnh văn hóa mới, góp phần sản sinh ra những danh nhân cho quê hương đất nước qua các thời kì lịch sử.

II. Tiếp cận từ hằng số văn hóa  
Như trên đã luận giải, địa linh - nhân kiệt Quảng Bình chỉ có thể hình thành và phát triển trên một hằng số địa lý - văn hóa của Quảng Bình. Hằng số này không đồng nghĩa với phạm trù địa linh hiểu theo thuật phong thủy truyền thống, nhưng nó tạo nên và hàm chứa trong nó ở một chừng mực nào đó, ý nghĩa thiêng liêng của một vùng đất, của một miền quê. Trong cấu trúc này, hằng số văn hóa, mà trực tiếp là văn hóa dòng họ và gia đình là tác động trực tiếp cùng với sự nỗ lực và tài năng cá nhân đã hun đúc thành những nhân tài kiệt xuất của các thời kì. Tuấn kiệt thời nào cũng có như thành ngữ của người xưa đã nói. Trong bài viết này, chúng tôi muốn luận giải cấu trúc địa linh nhân kiệt Quảng Bình thông qua tiếp cận văn hóa dòng họ.

Ta có thể nhận thấy rằng, văn hoá dòng họ là một dạng thức đặc thù văn hóa của một cộng đồng người, như ý kiến của học giả Từ Chi - có thể xem là một dạng đặc biệt của gia đình mở rộng, mà tác dụng chính đối với các thành viên của nó (tức là các gia đình nhỏ hợp thành nó) là tạo ra một niềm cộng cảm dựa trên huyết thống. 

Văn hóa dòng họ là một tiểu hệ thống văn hóa chứa đựng toàn bộ những giá trị văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần và tâm linh do các dòng họ sản sinh ra trong quá trình hình thành và phát triển. Văn hóa dòng họ thường được thể hiện một cách tập trung nhất, sinh động nhất, trực tiếp nhất trong nhiều mối quan hệ, đặc biệt là với gia đình. Nó là một chuỗi liên kết: cá nhân - gia đình - dòng họ - làng xã - vùng miền - đất nước. 

Văn hóa dòng họ do vậy vừa là một thực thể xã hội sinh động mang tính huyết thống và vừa là một môi trường văn hóa đặc thù. Do vậy, văn hóa dòng họ thể hiện một nhân tố tích cực tạo nên những danh nhân văn hóa như là một điều kiện đủ. Do vậy, văn hóa dòng họ là một trong những bộ phận quan trọng hình thành văn hiến dân tộc. Di sản văn hóa dòng họ thường được sản sinh, tái tạo, lưu giữ trong các dòng họ lớn, dòng họ văn hóa, dòng họ văn hiến mà như cách nói của Giáo sư Trần Quốc Vượng là khả năng di truyền văn hóa chỉ được “nghiệm sinh đúng ở các dòng họ văn hiến”.  

Văn hóa dòng họ vượt ra khỏi khuôn khổ trong văn hóa làng xã, làm thăng hoa các giá trị văn hóa làng xã ra các vùng miền, nó vừa chịu ảnh hưởng vừa tương tác mạnh mẽ đối với văn hóa làng xã. Vì vậy, di sản văn hóa dòng họ mang những tầm vóc, giá trị, ý nghĩa rộng lớn hơn, nhất là đối với những di sản văn hóa tinh thần của các dòng họ văn hiến.

Cùng với việc sản sinh, lưu truyền và kết tinh thành những giá trị văn hóa tinh thần mang tính phổ quát, văn hóa cũng góp phần tạo ra các hằng số văn hóa, mà trên nền tảng đó các danh nhân đã sinh ra và trưởng thành.

 Từ lịch sử khai canh lập quốc, trị nước an dân người từng nói đến các hoàng tộc như Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Hồ, Mạc, Nguyễn… đã thay nhau giữ gìn bờ cõi, quyết chống ngoại xâm, phát triển kinh tế, thúc đẩy thương giao, mở mang văn hóa để góp phần kiến lập một quốc gia Đại Việt hưng thịnh. Từ truyền thống hiếu học, lập thân, lập nghiệp của những danh gia vọng tộc đã sản sinh, nuôi dưỡng và dâng hiến cho quốc gia những nhân tài kiệt xuất, góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước. Chính những danh nhân xuất sắc của các dòng tộc ấy đã góp phần tạo dựng tinh hoa văn hóa Việt. Bên cạnh những danh gia vọng tộc, người Việt còn có bách tính trăm họ bình dân. Trải qua quá trình hình thành và phát triển lâu dài, nhiều dòng họ bình dân đã xây dựng và lưu giữ truyền thống tốt đẹp riêng. Có những dòng họ vang danh bởi nghiệp khoa cử. Có những gia tộc vốn xuất thân bình dân nghèo khó nhưng đã vươn lên bằng những cá nhân đột khởi để phát triển thành những cự tộc giàu truyền thống. Cũng có những dòng họ nối đời làm nghề và phát triển ngành nghề thủ công với những thế hệ nghệ nhân tài ba; những dòng họ phát triển nghề giao thương…

Đó là dòng họ Huỳnh và danh nhân Huỳnh Côn, người Bảo Ninh - Đồng Hới, Thượng thư thời Tự Đức. Đó là dòng họ Nguyễn Hữu và danh nhân Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật và gia tộc, người cùng với Đào Duy Từ và kế nghiệp Đào Duy Từ có công xây dựng, mở mang vùng đất Quảng Bình xưa. Đó là dòng họ Hoàng và danh nhân Hoàng Hối Khanh, quê ở Lệ Thủy, thi đậu Thái học sinh, làm Tri huyện Nha Nghi, người có công mở đất di dân lập điền trang ở Lệ Thủy. Đó là dòng họ Lê và danh nhân Lê Mô Khởi, người Bố Trạch, làm quan thời Tự Đức, là thủ lĩnh phong trào Cần Vương. Đó là dòng họ Trương và danh nhân Trương Phúc Phấn, quê ở Quảng Ninh, làm quân chức Quận công thời Lê, theo chúa Nguyễn, có công cùng Đào Duy Từ, Nguyễn Hữu Dật trấn giữ lũy Trường Dục và xây dựng vùng Khang Lộc. Đó là dòng họ Nguyễn và danh nhân Nguyễn Phạm Tuân, người Đồng Hới, thủ lĩnh phong trào "Cần Vương" ở Quảng Bình. Đó là dòng họ Đào và danh nhân Đào Duy Từ, công thần thời các chúa Nguyễn, có công xây dựng sự nghiệp nhà chúa ở Đằng Trong, người vạch chiến lược và xây dựng hệ thống lũy thành phòng thủ tại Quảng Bình, gọi là lũy Thầy. Đó là dòng họ Võ và danh nhân Võ Khắc Triển, quê ở An Thủy - Lệ Thủy, Tiến sĩ nho học cuối cùng của triều Nguyễn, làm quan thời nhà Nguyễn, tham gia Cách mạng, làm việc ở Viện Triết học và Viện Hán Nôm. Đó là dòng họ Lê và danh nhân Lê Trực, người Thanh Thủy - Tuyên Hóa, là võ quan, đỗ Đệ Tam Giáp Võ Tiến Sĩ Xuất Thân, thủ lĩnh phong trào “Cần Vương” ở Quảng Bình. Đó là dòng họ Trần và danh nhân Trần Bang Cẩn, có công mở mang vùng đất lưu vực sông Gianh, Quảng Trạch. Đó là dòng họ Hoàng và danh nhân Hoàng Kim Xán, quê ở Quảng Ninh, Thượng thư triều Nguyễn, có công giúp triều Nguyễn chính sách trị nước, yên dân, tài cao, học rộng, chính trực; và con trai là danh nhân Hoàng Kế Viêm, danh tướng triều Nguyễn, có công lớn trong thời kì đầu chống Pháp. Đó là dòng họ Lê và danh nhân Lê Sĩ, quê ở Lương Ninh, Quảng Ninh, danh tướng triều Nguyễn, có công lớn trong thời kì đầu chống Pháp. Đó là dòng họ Dương và danh nhân Tiến sĩ Dương Văn An - tác giả bộ dư địa chí đầu tiên về vùng đất Quảng Bình "Ô châu cận lục". Đó là dòng họ Nguyễn Duy và danh nhân Nguyễn Duy Thiệu và hậu duệ, quê ở làng Lý Hòa, trong gia tộc có nhiều thế hệ tài cao, học rộng, nhiều người đỗ đại khoa. Đó là dòng họ Trần Mạnh và danh nhân Trần Mạnh Đàn, quê ở Quảng Thuận, Quảng Trạch, làm quan cuối triều Nguyễn, để lại nhiều di sản văn hóa học, văn học. Đó là dòng họ Nguyễn và danh nhân Nguyễn Hàm Ninh, người Quảng Trạch, làm quan dưới thời Minh Mạng, để lại nhiều di sản văn hóa học, văn học. Đó là dòng họ Nguyễn và danh nhân Hàn Mặc Tử, tên thật Nguyễn Trọng Trí, quê ở Đồng Hới, thi sĩ nổi tiếng thời kì thơ mới. Đó là dòng họ Lưu Trọng và danh nhân Lưu Trọng Lư, quê ở Bố Trạch, nhà thơ nổi tiếng thời kì thơ mới. Đó là dòng họ Nguyễn và danh nhân Xuân Hoàng, một trong những nhà thơ cách mạng của Quảng Bình có nhiều công lao trong phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật của địa phương. Đó là dòng họ Võ và danh nhân Đại tướng - Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam Võ Nguyên Giáp. Đó là dòng họ Vũ và danh nhân Vũ Trọng Bình, người Lệ Thủy, làm quan thời Thiệu Trị - Tự Đức, giữ các chức Giám sát ngự sử, Phủ doãn Thừa Thiên, Tổng đốc Ninh Thái... Đó là dòng họ Nguyễn Hữu và danh nhân Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, người có công khai mở đất phương Nam. Đó là dòng họ Võ Xuân và danh nhân Võ Xuân Cẩn, người Lệ Thủy, là Thượng thư 4 triều vua Gia Long đến Tự Đức. Đó là dòng họ Nguyễn Đăng và danh nhân Nguyễn Đăng Tuân và gia tộc, người Hưng Thủy, Lệ Thủy, tài cao, học rộng, trong một nhà có tới 5 đời nối dõi đỗ đại khoa, làm quan có công lớn (Nguyễn Đăng Giai, Nguyễn Đăng Hành, Nguyễn Đăng Cư...). Đó là dòng họ Hoàng và danh nhân Hoàng Sâm, quê ở Tuyên Hóa, Đội trưởng Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - lực lượng vũ trang đầu tiên của quân đội cách mạng, vị tướng nhiều tài năng huyền thoại).
Như trên chúng tôi đã trình bày, lịch sử di dân của người Kinh (Việt) đến vùng đất này khá muộn. Người Việt chỉ thực sự đặt chân đến vùng đất này bắt đầu từ thời Lý thế kỉ thứ X, đời Lý Nhân Tông mới bắt đầu chiêu dân đến ở vùng đất này chỉ thực sự định hình rõ nét với những cuộc di dân lớn có tính cưỡng bức lẫn tự nguyện trong nhà Hồ (XV) và sau đó là dưới thời các chúa Nguyễn cả về mặt quy mô và đất đai, dân số, quân số, nhân lực và khả năng kinh tế quốc phòng còn lại dấu ấn thành quách của thời Trịnh - Nguyễn. Hầu hết các dòng họ của danh nhân Quảng Bình phát tích từ các tỉnh Bắc Bộ lần lượt đến vùng đất phên dậu này của Đại Việt. Họ có thể là người phụng mệnh vua đi trấn ải và mở rộng bờ cõi. Nhưng không ít trong số họ vì có sự bất khẩu phục tâm phục với triều đình hoặc trái với luật lệ hà khắc của triều đình. Xin nêu một vài trường hợp sau làm ví dụ:
Danh nhân Hồ Cưỡng sinh vào khoảng niên hiệu Đại Trị (1358-1369), đời Trần Dụ Tông. Ông đã từng làm Giám Quân Tả Thánh Dực và làm Đại Tri châu lộ Diễn Châu. Cuối thế kỉ XIV, Hồ Cưỡng được Lê Quý Ly (Hồ Quý Ly) lúc bấy giờ với tước Đại Vương phong làm Chánh đội trưởng chỉ huy một đạo quân trên 2.400 quân vào đánh Chiêm Thành ở miền Thuận Hóa. Vào đây ông sinh ra một dòng họ Hồ. Khi vào trấn giữ miền đất mới, mảnh đất phía Nam của Đại Việt, ông đã chiêu dân lập ấp, khai khẩn đất đai và đã trở thành ông tổ họ Hồ khai canh vùng Lý - Nhân - Nam. Trong miếu thờ ở khuôn viên mộ họ Hồ có câu: “Thần Hiền khai khẩn Lý - Nhân - Nam’’. Dòng họ Hồ ở Nhân Trạch từ đó được sinh sôi đông đúc. Ông là vị tướng được coi là có tài, đánh giặc nhiều nơi, thắng nhiều trận giòn giã. 

Danh nhân Trần Bang Cẩn, vâng lệnh triều đình, đã thống lĩnh một đạo quân vào phía Nam của quốc gia Đại Việt. Tại đây, vùng đất hai bờ hạ lưu sông Gianh, sau khi đánh thắng nhiều trận và dẹp yên quân Chiêm Thành, ông đã tụ tập dân binh, chiêu dân, hướng dẫn khai phá đất đai, lập ra hai xứ Đông, Đoài của xã Quảng Lộc và một phần xã Quảng Hòa bây giờ.
Danh nhân Hoàng Hối Khanh (1362-1407), nguyên quán xã Bái Trại, huyện Yên Định, nay là thôn Bái Trại, xã Định Tăng, tỉnh Thanh Hóa. Ông đỗ khoa thi Thái học sinh (tương đương Tiến sĩ sau này) năm Giáp Tý, niên hiệu Xương Phù 8 (1384) đời Trần Phế Đế. Năm 1385, ông được vua Trần Phế Đế giao trọng trách Tri huyện Nha Nghi (Lệ Thủy ngày nay) trấn giữ phía Nam nước Đại Việt. Ông đã chọn Mũi Viết, vùng đất nằm giữa hai con sông Bình Giang và Ninh Giang đóng huyện sở. 

Danh nhân Đào Duy Từ, hiệu là Lộc Khê, quê ở làng Hoa Trai, huyện Ngọc Sơn (nay là Vân Trai, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) vốn là người tinh thông sử sách, có tài văn võ nhưng không được đi thi vì là con nhà ca xướng. Ông uất ức rời quê hương vào Đàng Trong lập nghiệp. 

Danh nhân Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật sinh năm 1603 tại Thăng Long, con của vị quan Tham chiến Nguyễn Triều Văn, được phong tước hầu (Triều Văn hầu) dưới triều vua Lê Anh Tông (1557-1573). Do bất mãn với chúa Trịnh, Nguyễn Triều Văn đã đem gia đình vào Đàng Trong theo chúa Nguyễn, nhập tịch ở huyện Phong Lộc (Quảng Ninh ngày nay) lúc Nguyễn Hữu Dật mới 6 tuổi. 

Danh nhân Nguyễn Phạm Tuân (1842-1897), Tự là Tử Trai, sau cải lại Dưỡng Tăng, hiệu là Minh Phong ở làng Kiên Bính, tổng Võ Xá, phủ Quảng Ninh (nay là thành phố Đồng Hới) trong một gia đình nho học, nhiều đời cha con cùng thi đỗ đồng khoa, nhiều đời là công thần nhà Lê. Vốn xưa là họ Phạm, chính quê ở thôn Vân Thượng, xã Lực Canh, tổng Xuân Canh, huyện Đông Anh, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Vì phạm tội phải trốn tránh vào Thuận Hóa đổi ra họ Nguyễn để khỏi bị truy lùng. Ông là người giàu lòng yêu nước, thương dân, xót xa trước cảnh triều đình hết nhượng bộ Pháp đến cầu cứu Mãn Thanh, đau lòng trong cảnh giặc ngoài xâm lược mà bên trong vua chúa, phe phái tranh giành nhau quyền lực).
Ở đây xuất hiện một mối quan hệ biện chứng, các dòng họ sinh tạo ra các danh nhân và các danh nhân cũng góp phần sinh tạo ra danh gia vọng tộc vừa làm rạng rỡ quê hương, đất nước. Đó chính là những tiền đề hình thành “Bát danh hương” được truyền tụng từ đời này sang đời khác như “Sơn - Hà - Cảnh - Thổ - Văn - Võ - Cổ - Kim” và nhiều địa danh nổi tiếng trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược của dân tộc như Cự Nẫm, Cảnh Dương, Cha Lo, Cổng Trời, Xuân Sơn, Long Đại, đường Hồ Chí Minh…

Kết luận

Cư dân Việt ở Quảng Bình đã sớm kế thừa và tái vận dụng cơ cấu kinh tế và văn hóa cư dân Sa Huỳnh - Chămpa: từ văn hóa núi của cư dân sống với kinh tế nương rẫy, đến với hoạt động gắn với biển, có thêm dấu ấn của văn minh - văn hóa Ấn vẫn được tiếp tục duy trì ở những mức độ khác nhau. Trong quá trình tiếp diễn, phải chăng văn hóa Quảng Bình, đồng thời với quá trình giải Hán hóa, là sự hình thành những nét bản sắc Việt mới. Đó chính là điều kiện tiên quyết để tạo nên cấu trúc địa linh - nhân kiệt Quảng Bình làm nền tảng cho người Việt ở Quảng Bình có thêm những khí chất mới và bản lĩnh văn hóa mới, góp phần sản sinh ra những danh nhân cho quê hương đất nước qua các thời kì lịch sử. Tuy nhiên, chỉ có thêm điều kiện đủ tức là hằng số văn hóa thì danh nhân mới có thể ra đời. Đó là văn hóa dòng họ.

Các dòng họ Quảng Bình đã sinh ra các danh nhân Quảng Bình và các danh nhân Quảng Bình đã làm rạng danh các dòng họ Quảng Bình như những đóng góp to lớn của Quảng Bình vào văn hóa Việt Nam với những giá trị đặc sắc: thứ nhất là lòng yêu nước cháy bỏng với tinh thần xả thân cứu nước, với tư cách những người lính thiện chiến và tướng lĩnh quân sự tài ba; thứ hai là truyền thống hiếu học giàu chí tiến thủ đạt tới đỉnh cao của học vấn và đức độ; thứ ba dám nghĩ, dám làm, dám xông pha khai canh mở cõi và mở đường; thứ tư là truyền thống sáng tạo mạnh mẽ mang tính đột phá trong văn chương nghệ thuật và thứ năm là nhân cách lớn có tầm ảnh hưởng vượt không gian và thời gian. 

Người dân Quảng Bình có thành ngữ “ai giàu ba họ ai khó ba đời”, một đời nên giàu ba đời nên sang để nói muốn có những con người tài năng kiệt xuất và những danh gia vọng tộc cần có thời gian. Mỗi con người đều phải nỗ lực hết mình mới duy trì những giá trị đặc sắc của các danh nhân Quảng Bình. Đó là cả một thách thức to lớn. Như mọi người đã biết, F.Engels một trong những người sáng lập ra chủ nghĩa Mác - Lênin đã từng chỉ rõ: Sự hình thành một bậc vĩ nhân là một ngẫu nhiên lịch sử, còn khi vĩ nhân đó qua đời, để có một vĩ nhân khác thay thế là một tất yếu lịch sử. Tất yếu lịch sử là gì theo nhận thức của bản thân chúng tôi, đó là việc bảo tồn và phát huy một cách có hiệu quả cấu trúc địa linh - nhân kiệt như một tài nguyên vô giá của Quảng Bình. Nếu làm được điều đó, Quảng Bình sẽ có thêm nhiều danh nhân hơn nữa trong tương lai.
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